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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 10/5/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Chính phủ
	65/NQ-CP
	28/04/2023
	Nghị quyết về việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
	
	

	2
	Chính phủ
	18/2023/NĐ-CP
	28/04/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
	
	

	3
	Bộ Công Thương
	2580/BCT-XTTM
	04/05/2023
	Phối hợp tổ chức chương tình "Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phí Bắc Và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức XTTM"
	
	

	4
	Bộ Công Thương
	1062/QĐ-BCT
	04/05/2023
	Quyết định quy định về giá bán điện
	
	

	5
	Bộ Công Thương
	2698/BCT-TTTN
	08/05/2023
	Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triẻn TTTN gắn với CVĐ "NVNƯTDHVN" năm 2024
	
	

	6
	 Thủ tướng Chính phủ
	458/QĐ-TTg
	28/04/2023
	Quyết định Kế hoạch vay trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2023-2025.
	
	

	7
	Thủ tướng Chính phủ
	360/CĐ-TTg
	02/05/2023
	Công điện về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao, tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025
	
	

	8
	Chính phủ
	73/NQ-CP
	06/05/2023
	Nghị quyết việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
	
	

	9
	Bộ tài nguyên và môi trường
	3054/BTNMT-QHPTTNĐ
	04/05/2023
	V/v giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản
	
	

	10
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1695/QĐ-BNN-HTQT
	28/04/2023
	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2023 của dự án "Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản
	
	

	11
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3161/BTNMT-TNN
	08/05/2023
	V/v xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật vềtài nguyên và môi trường năm 2022 thuộc lĩnhvực tài nguyên nước
	
	

	12
	Văn phòng Chính phủ
	163/TB-VPCP
	28/04/2023
	Thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng năm 2023; thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025; việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu công vốn ngân sách  trung ương năm 2022 sang năm 2023; kết quả hoạt động của 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
	
	

	13
	Chính phủ
	74/NQ-CP
	07/05/2023
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023
	
	

	14
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2772/BNN-TL
	05/05/2023
	Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
	
	

	15
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2767/BNN-TL
	05/05/2023
	Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
	
	

	16
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1781/QĐ-BNN-HTQT
	08/05/2023
	V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5002/QĐ-BNN-HTQT ngày 22 tháng 12 năm 2022 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập.
	
	

	17
	Văn phòng Chính phủ
	3094/VPCP-TH
	04/05/2023
	Chương trình công tác tháng 05/2023
	
	

	18
	Bộ Công an
	136A/TB-V01-P3
	28/04/2023
	Thông báo kết luận của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị quán triệt chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023
	
	

	19
	Bộ Tài Chính
	4290/BTC-ĐT
	28/04/2023
	V/v thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
	
	

	20
	Bộ Tư pháp
	1696/BTP-TTLLTPQG
	28/04/2023
	Về việc phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp.
	
	

	21
	Bộ Tư pháp
	1784/BTP-VĐCXDPL
	08/05/2023
	V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật của Việt Nam năm 2023.
	
	

	22
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1587/BTTTT-VTF
	28/04/2023
	V/v cung cấp danh sách hộ nghèo,hộ cận nghèo được công nhận theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 năm 2023
	
	

	23
	Thanh tra Chính phủ
	1031/KH-TTCP
	28/04/2023
	Kế hoạch làm việc với địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cựctrên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang
	
	

	24
	Ngân hàng nhà nước
	658/QĐ-NHNN
	28/04/2023
	Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để xác nhận thành phần hồ sơ thủ tục hành chính
	
	

	25
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	493/QĐ-LĐTBXH
	27/04/2023
	V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19
	
	

	26
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1669/BTTTT-BC
	09/05/2023
	V/v đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
	
	

	27
	Văn phòng Chính phủ
	20/QĐ-UBQG
	12/04/2023
	Quyết định  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
	
	

	28
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	1426/LĐTBXH-QHLÐTL
	19/04/2023
	V/v báo cáo tình hình triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động
	
	

	29
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	1412/LĐTBXH-QHLÐTL
	20/04/2023
	Vv báo cáo tỉnh hình tiền lương, xác định quỹ tiền lương và phân phối tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm 1 và nhóm 2
	
	

	30
	Văn phòng Chính phủ
	2750/VPCP-KGVX
	21/04/2023
	V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	31
	Văn phòng Chính phủ
	154/TB-VPCP
	26/04/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2023 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
	
	

	32
	 Thủ tướng Chính phủ
	459/QĐ-TTg
	28/04/2023
	Quyết định Phê duyệt danh sách thành viên BCĐ quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
	
	

	33
	Văn phòng Chính phủ
	2974/VPCP-KGVX
	27/04/2023
	Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	34
	Bộ Tài Chính
	881/QĐ-BTC
	28/04/2023
	Về việc xuất bổ sung gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022-2023
	
	

	35
	 Thủ tướng Chính phủ
	11/2023/QĐ-TTg
	27/04/2023
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
	
	

	36
	Chính phủ
	19/2023/NĐ-CP
	28/04/2023
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
	
	

	37
	Chính phủ
	21/2023/NĐ-CP
	05/05/2023
	Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô
	
	

	38
	 Thủ tướng Chính phủ
	435/QĐ-TTg
	24/04/2023
	Quyết định Phân công Thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầngvà xuất nhập khẩu trên địa bàn
	
	

	39
	Thủ tướng Chính phủ
	365/CĐ-TTg
	05/05/2023
	Khẩn trương rà soát, kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành
	
	

	40
	Thanh tra Chính phủ
	1031/KH
	28/04/2023
	Kế hoạch làm việc với địa phương về công tác sản xuất kinh doanh thanh tra tiếp công dân tại Tỉnh Tuyên Quang
	
	

	41
	Văn phòng Chính phủ
	3184/VPCP-QHĐP
	06/05/2023
	V.v triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 435/QĐ-TTg
	
	

	42
	Văn phòng Chính phủ
	169/TB-VPCP
	05/05/2023
	Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023
	
	

	43
	 Thủ tướng Chính phủ
	365/CĐ-TTg
	04/05/2023
	Công điện khẩn trương rà soát, kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành
	
	

	44
	Thanh tra Chính phủ
	1031/KH-Ttr
	28/04/2023
	Kế hoạch làm việc với địa phương về công tác sản xuất kinh doanh thanh tra tiếp công dân tại Tỉnh Tuyên Quang
	
	

	45
	Văn phòng Chính phủ
	3247/VPCP-QHĐP
	09/05/2023
	V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công của TTgCP tại Quyết định số 435/QĐ-TTg
	
	

	46
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2676/CĐ-BNN-TCTS
	27/04/2023
	Công điện khẩn về việc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 (gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển)
	
	

	47
	Tổng cục Lâm nghiệp
	657/TCLN-KHTC
	28/04/2023
	V/v phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023
	
	

	48
	Văn phòng Chính phủ
	157/TB-VPCP
	27/04/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp với các bộ, cơ quan, địa phương về Đề án Tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào   dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao
	
	

	49
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1695/QĐ-BNN-HTQT
	28/04/2023
	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2023 của dự án "Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản
	
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	167/TB-VPCP
	01/05/2023
	Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thuỷ sản
	
	

	51
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2742/BNN-TY
	04/05/2023
	Tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
	
	

	52
	Văn phòng Chính phủ
	3228/VPCP-QHĐP
	08/05/2023
	Xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao
	
	

	53
	Văn phòng Chính phủ
	3227/VPCP-QHĐP
	08/05/2023
	Xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT theo trình tự, thủ tục rút gọn
	
	

	54
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1805/QĐ-BNN-KN
	10/05/2023
	V/v Phê duyệt kế hoạch kiểm tra, đánh giá Dự án khuyến nông Trung ương năm 2023
	
	

	55
	Văn phòng Chính phủ
	154/TB-VPCP
	26/04/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2023 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
	
	

	56
	Văn phòng Chính phủ
	156/TB-VPCP
	27/04/2023
	Thông báo Kết luận của của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
	
	

	57
	Bộ Công an
	136A/TB-V01-P3
	28/04/2023
	Thông báo kết luận của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị quán triệt chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023
	
	

	58
	Văn phòng Chính phủ
	3246/VPCP-QHĐP
	09/05/2023
	Triển khai thực hiện Báo cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 năm 2023
	
	

	59
	Chính phủ
	17/2023/NĐ-CP
	26/04/2023
	Nghị định Quy định chi tieté một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
	
	

	60
	Bộ Nội vụ
	1965/BNV-PC
	27/04/2023
	V/v phối hợp tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ
	
	

	61
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1789/QĐ-BNN-TCCB
	08/05/2023
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư
	
	[bookmark: _GoBack]

	62
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1786/QĐ-BNN-TCCB
	08/05/2023
	Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuỷ sản
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